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                                                    BÁO CÁO

Giải trình tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Luật tài nguyên, 
môi trường biển và hải đảo trình Quốc hội xem xét thông qua

                       Kính gửi: Các vị đại biểu Quốc hội,
Sáng ngày 28/5/2015, tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII, phiên thảo luận ở Hội trường về Dự thảo Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (TN,MTB&HĐ) đã có 09 vị đại biểu Quốc hội (ĐBQH) phát biểu ý kiến. Nhìn chung, các ý kiến của ĐBQH đều tán thành với Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý và Dự thảo Luật trình Quốc hội xem xét, thông qua và có thêm một số ý kiến góp ý cho Dự thảo Luật. Sau phiên họp, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường (KH,CN&MT) phối hợp với Cơ quan chủ trì soạn thảo (Bộ Tài nguyên và Môi trường), Ủy ban Pháp luật và các cơ quan hữu quan rà soát lại những vấn đề mà Đại biểu quan tâm. 

Sau đây, Ủy ban thường vụ Quốc hội (TVQH) xin báo cáo với Quốc hội việc tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Luật TN,MTB&HĐ như sau:

 1. Về tên gọi và phạm vi điều chỉnh của Luật

a) Về tên gọi của Luật, nhiều ý kiến ĐBQH thống nhất với tên gọi là Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo như Chính phủ trình; một số ý kiến ĐBQH đề nghị tên gọi của Luật là “Luật quản lý tổng hợp tài nguyên, môi trường biển và hải đảo”. 

Như đã báo cáo với Quốc hội tại Báo cáo số 869/BC-UBTVQH13 ngày 20/5/2015 về việc giải trình tiếp thu, chỉnh lý Dự án Luật: đa số ý kiến các Đoàn ĐBQH nhất trí với tên gọi của Luật theo Nghị quyết của Quốc hội về chương trình xây dựng luật và pháp lệnh là “Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo”. Ủy ban TVQH nhận thấy Dự thảo Luật ngoài quy định về quản lý tổng hợp tài nguyên còn có các quy định về bảo vệ môi trường (BVMT) biển và hải đảo. Vì vậy, Ủy ban TVQH xin Quốc hội cho phép giữ nguyên tên gọi của Luật như Chính phủ đã trình.
 b) Về phạm vi điều chỉnh của Luật 

- Bên cạnh các ý kiến của các vị ĐBQH tán thành với cách thể hiện phạm vi điều chỉnh như Điều 1 Dự thảo Luật, còn một số ý kiến ĐBQH đề nghị làm rõ hơn phạm vi điều chỉnh của Luật để tạo điều kiện thuận lợi triển khai trong cuộc sống. Theo đó cần nêu rõ hải đảo gồm đảo, quần đảo, các bãi cạn, bãi ngầm, bãi đá, bãi san hô, đảo ngầm, đảo nhân tạo. 
Tiếp thu các ý kiến xác đáng của các vị ĐBQH, Ủy ban TVQH đã chỉ đạo các Cơ quan hữu quan nghiên cứu rà soát, bổ sung, hiệu chỉnh lại Điều 1 và bổ sung các khái niệm ở Điều 3 Dự thảo Luật.
 Đối với Điều 1, đã được thể hiện như sau: 

“Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân trong quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo Việt Nam.

Hoạt động bảo vệ môi trường, quản lý, khai thác, sử dụng các loại tài nguyên biển và hải đảo thực hiện theo quy định của các luật có liên quan và bảo đảm phù hợp với các quy định tại Luật này”.
Đối với Điều 3, phần giải thích từ ngữ các khái niệm “tài nguyên biển và hải đảo”, “quản lý tổng hợp tài nguyên biển và hải đảo”, đã được thể hiện rõ hơn và bổ sung 02 khái niệm là “bãi cạn lúc chìm lúc nổi”,“bãi ngầm” như tại các khoản 1, 2, 3 và khoản 4 Điều 3 Dự thảo Luật. 
Đồng thời, Ủy ban TVQH cũng đã chỉ đạo chỉnh sửa, bổ sung nội dung quy định về quản lý tài nguyên hải đảo tại Điều 40 và Điều 41 của Dự thảo Luật.

2. Nghiên cứu khoa học về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo
- Về chương trình khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp quốc gia về TN,MTB&HĐ (Điều 18), có ý kiến ĐBQH đề nghị xem xét, sửa đổi, bổ sung quy định này theo hướng mở rộng đối tượng có quyền đề xuất nhiệm vụ KH&CN vào chương trình KH&CN cấp quốc gia về TN,MTB&HĐ. 
Ủy ban TVQH xin được tiếp thu và đã chỉ đạo bổ sung một khoản mới tại Điều 18 quy định về các đối tượng có quyền đề xuất nhiệm vụ KH&CN để đưa vào Chương trình KH&CN cấp quốc gia về TN,MTB&HĐ (khoản 2 Điều 18) và chỉnh sửa quy định tại khoản 3 Điều 18 như Dự thảo Luật.

- Về cấp phép nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam cho tổ chức, cá nhân nước ngoài (Điều 19), có ý kiến ĐBQH đề nghị cần quy định cụ thể, chặt chẽ hơn các điều kiện của tổ chức, cá nhân nước ngoài được cấp phép; bổ sung quy định sau khi cấp phép, cơ quan cấp phép phải thông báo cho địa phương nơi diễn ra hoạt động nghiên cứu để có sự phối hợp quản lý. 

Ủy ban TVQH xin được tiếp thu và đã thể hiện tại khoản 1, khoản 2 Điều 19 và khoản 2 Điều 20 Dự thảo Luật.
- Có ý kiến ĐBQH đề nghị làm rõ hơn mục 2 Chương III Dự thảo Luật còn thiếu những quy định cụ thể về hoạt động nghiên cứu khoa học về TN,MTB&HĐ đối với tổ chức và cá nhân trong nước, chủ yếu mới quy định về nghiên cứu khoa học đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài.
Về vấn đề này, Ủy ban TVQH xin được giải trình với Quốc hội như sau:
Các hoạt động KH&CN, trong đó có nghiên cứu khoa học về TN,MTB&HĐ của tổ chức, cá nhân trong nước đã được quy định cụ thể trong Luật KH&CN và pháp luật có liên quan. Dự thảo Luật TN,MTB&HĐ chỉ tập trung quy định về Chương trình KH&CN cấp quốc gia về TN,MTB&HĐ nhằm huy động nguồn lực quốc gia và sự tham gia của các ngành KH&CN để giải quyết những vấn đề liên ngành, liên vùng, hoặc có nhiều tổ chức từ nhiều quốc gia cùng tham gia; định hướng cho hoạt động điều tra cơ bản TN,MTB&HĐ; làm luận cứ khoa học để hoạch định chính sách, cơ chế nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý tổng hợp tài nguyên và BVMT biển và hải đảo. Riêng việc cấp phép nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam cho tổ chức, cá nhân nước ngoài chưa được quy định trong Luật KH&CN nên cần được quy định cụ thể trong Dự thảo Luật này cho phù hợp với phân công quản lý nhà nước hiện nay.
3. Về quản lý tài nguyên hải đảo

- Có ý kiến ĐBQH đề nghị thận trọng cân nhắc và không nên phân chia “Hải đảo bao gồm hải đảo có người ở và hải đảo không có người ở”  
Ủy ban TVQH xin tiếp thu và đã chỉ đạo chỉnh sửa theo ý kiến của các vị ĐBQH, không phân chia hải đảo thành hải đảo có người ở và không có người ở và được thể hiện lại tại khoản 1 Điều 40 Dự thảo Luật.
- Có ý kiến ĐBQH đề nghị cần có quy định về chính sách khuyến khích ngư dân ra biển làm ăn, khai thác nguồn lợi từ biển, đảo. 

Tiếp thu ý kiến ĐBQH, Ủy ban TVQH đã chỉ đạo bổ sung chính sách khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, BVMT biển và hải đảo như tại khoản 2 Điều 4 Dự thảo Luật. Mặt khác, trong Luật biển Việt Nam đã quy định về vấn đề này  tại khoản 3, khoản 6 Điều 5 (Chính sách quản lý và bảo vệ biển), Điều 46 (Khuyến khích, ưu đãi đầu tư phát triển kinh tế trên các đảo và hoạt động trên biển) và Luật thủy sản cũng có quy định về chính sách này. 
4. Về kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo, ứng phó và khắc phục sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển 

- Có ý kiến ĐBQH đề nghị bổ sung quy định về phòng ngừa sự cố tràn dầu trên biển vì Dự thảo Luật chỉ mới đề cập đến việc ứng phó và khắc phục sự cố; đề nghị quy định các biện pháp quản lý rủi ro ô nhiễm môi trường, sự cố môi trường biển và hải đảo đối với các sự cố khác.
Ủy ban TVQH xin báo cáo với Quốc hội như sau: Luật BVMT năm 2014 đã có riêng một mục (Mục 3 Chương X) quy định về phòng ngừa, ứng phó, khắc phục và xử lý sự cố môi trường. Tại khoản 8 Điều 52 Dự thảo Luật TN,MTB&HĐ đã quy định “Việc phòng ngừa, khắc phục, xử lý sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển thực hiện theo quy định của pháp luật về BVMT và pháp luật khác có liên quan”. Do đó Luật này chỉ quy định cụ thể một số vấn đề đặc thù trong ứng phó sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển. Ủy ban TVQH xin Quốc hội cho phép thể hiện những nội dung này như trong Dự thảo Luật.

- Có ý kiến ĐBQH đề nghị bổ sung quy định các cảng biển phải có hệ thống tiếp nhận và xử lý chất thải là nước dằn tàu, nước súc rửa tàu từ các phương tiện trên biển.

Ủy ban TVQH xin báo cáo và giải trình với Quốc hội như sau:
Công ước về ngăn ngừa ô nhiễm biển từ tàu (công ước Marpol 73/78) mà Việt Nam là thành viên đã quy định cho phép nước dằn tàu, nước súc, rửa tàu sau khi xử lý được thải vào các vùng biển khác nhau tùy thuộc vào thành phần, chất lượng chất thải. Tuy nhiên, để bảo đảm kiểm soát chặt chẽ việc thải các loại nước thải này ra biển, Ủy ban TVQH đã chỉ đạo chỉnh sửa, bổ sung quy định tại khoản 5 và khoản 6 Điều 45 Dự thảo Luật theo hướng dẫn chiếu áp dụng quy định của pháp luật về hàng hải, BVMT, pháp luật có liên quan của Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
5. Về trách nhiệm quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo
Có ý kiến ĐBQH cho rằng Dự thảo Luật quy định trách nhiệm của các Bộ, ngành chưa rõ, việc phân cấp cho các địa phương có biển trong hoạt động quản lý tổng hợp tài nguyên và BVMT biển và hải đảo chưa cụ thể. Đề nghị bổ sung quy định làm rõ trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương. 

Ủy ban TVQH xin giải trình với Quốc hội như sau:

- Trách nhiệm cụ thể của các bộ, ngành trong quản lý, khai thác và bảo vệ tài nguyên biển và hải đảo đối với các loại tài nguyên cụ thể đã được quy định và thực hiện theo pháp luật chuyên ngành như về thủy sản, khoáng sản, dầu khí, du lịch...; trách nhiệm BVMT biển cũng được quy định trong Luật BVMT. Tuy nhiên, trong Luật này chỉ tập trung quy định về các công cụ, cơ chế, chính sách điều phối, phối hợp liên ngành, liên vùng; giao Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về tài nguyên và BVMT biển và hải đảo, Bộ TN&MT chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý tổng hợp tài nguyên và BVMT biển và hải đảo. Do đó, Ủy ban TVQH thấy rằng quy định như Dự thảo Luật là hợp lý và phù hợp với nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Chính phủ.
- Về phân cấp cho các địa phương có biển trong hoạt động quản lý tổng hợp tài nguyên và BVMT biển và hải đảo, Dự thảo Luật đã quy định và phân cấp rõ trách nhiệm của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển được thể hiện tại các Điều 14, 23, 36, 40, 44, 53, 60 và Điều 74 Dự thảo Luật.  

6. Một số điều khoản cụ thể khác

- Có ý kiến ĐBQH đề nghị bổ sung nguyên tắc quản lý tổng hợp dựa trên cách tiếp cận hệ sinh thái, nguyên tắc đảm bảo quyền tiếp cận biển của cộng đồng vào Điều 5; quy định rõ hơn vai trò của người dân tham gia quản lý, tổng hợp tài nguyên và BVMT biển và hải đảo. 
Ủy ban TVQH xin tiếp thu và đã chỉ đạo bổ sung nguyên tắc quản lý tổng hợp phải dựa trên tiếp cận hệ sinh thái và nguyên tắc bảo đảm quyền tiếp cận biển của cộng đồng như thể hiện tại khoản 2 và khoản 3 Điều 5 Dự thảo Luật.

Về đề nghị quy định rõ hơn vai trò của người dân tham gia quản lý tổng hợp tài nguyên và BVMT biển và hải đảo, Ủy ban TVQH nhận thấy vấn đề này đã được quy định cụ thể tại các Điều 5, 6, 11, 23, 26, 30, 37... của Dự thảo Luật.  Do vậy, Ủy ban TVQH cho rằng quy định như Dự thảo Luật là phù hợp.
- Tại Điều 33: Có ý kiến ĐBQH đề nghị bổ sung nguyên tắc chung để xử sự khi có xung đột lợi ích, khi có mâu thuẫn lợi ích trước mắt và lâu dài thì ưu tiên đảm bảo lợi ích lâu dài, mâu thuẫn giữa lợi ích của cá nhân và cộng đồng thì ưu tiên cho lợi ích cộng đồng; bổ sung nguyên tắc “bảo vệ và phát huy giá trị các di sản văn hóa, các hệ sinh thái biển, hải đảo”.
Ủy ban TVQH xin tiếp thu và đã chỉ đạo bổ sung nguyên tắc bảo đảm “ưu tiên cho lợi ích lâu dài và lợi ích của cộng đồng” trong phân vùng khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ như thể hiện tại khoản 2 Điều 33 Dự thảo Luật.
Về đề nghị bổ sung nguyên tắc “Bảo vệ và phát huy giá trị các di sản văn hóa, các hệ sinh thái biển, hải đảo”,  Ủy ban TVQH nhận thấy tại khoản 1 Điều 33, Dự thảo Luật đã quy định rõ nguyên tắc phải xem xét, đánh giá vai trò của khu vực dự kiến phân vùng đối với bảo tồn các giá trị lịch sử, văn hóa. 
*
*         *

Ngoài các nội dung nêu trên, Ủy ban TVQH đã chỉ đạo Cơ quan soạn thảo và các cơ quan liên quan tiếp thu và chỉnh sửa nhiều nội dung khác tại các điều khoản của Dự thảo Luật theo ý kiến của các vị ĐBQH như quy định đối với chính sách của Nhà nước về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (Điều 4), hành vi bị nghiêm cấm (Điều 8), chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, BVMT biển và hải đảo (Điều 9), lưu trữ, khai thác, sử dụng dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (Điều 69)... Đồng thời đã rà soát, chỉnh sửa một số thuật ngữ và các vấn đề về kỹ thuật văn bản để bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật và tính khả thi của Luật. Dự thảo Luật cũng đã được rà soát, đối chiếu cho phù hợp với hệ thống văn bản pháp luật liên quan như Luật biển Việt Nam, Luật BVMT, Luật khoáng sản, Luật thủy sản, Luật KH&CN,…

Sau khi tiếp thu, chỉnh lý, Dự thảo Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo có 10 Chương gồm 81 Điều.

Kính thưa Quốc hội,

Trên đây là Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, Ủy ban thường vụ Quốc hội xin kính trình Quốc hội xem xét, thông qua. 
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